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GHI CHó

A. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẤP NƯỚC - PCCC
1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- QCVN 06:2022/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Sửa
đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD (Các yêu cầu đối với mạng đường ống cấp nước chữa cháy; cách
bố trí trụ nước chữa cháy).
- TCVN 6379:2024 Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị chữa cháy - Trụ chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 ”Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế”.
- Tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu
thiết kế".

§Êu nèi vµo tuyÕn èng HDPE HG01-13-D160 hiÖn tr¹ng
VỚI LƯU LƯỢNG ĐẢM BẢO 15L/S THEO VĂN BẢN SỐ
2760/CTN-KT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH

QUẢNG NINH.

§Êu nèi vµo tuyÕn èng HDPE HG03-D225 hiÖn tr¹ng
VỚI LƯU LƯỢNG ĐẢM BẢO 15L/S THEO VĂN BẢN SỐ
2760/CTN-KT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH

QUẢNG NINH.

2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP NƯỚC - PCCC:
- Thiết kế 9 trụ cứu hỏa trên tuyến phù hợp với TCVN 6379-2024.
- Họng lớn của trụ chữa cháy quay ra phía lòng đường. Đường kính trong họng lớn là 110mm, họng nhỏ
69mm. Khoảng cách từ  mặt vỉa hè đến đỉnh trụ là (700±35)mm.
- Những đoạn ống qua đường phải dùng ống thép lồng bảo vệ.
- Khoảng cách tối tiểu giữa trụ chữa cháy và tường công trình là 1m, khoảng cách tối đa giữa trụ chữa
cháy và mép đường là 2.5m.
- Khoảng cách tối đa giữa 2 trụ cứu hỏa <150m.
- Đường ống cấp nước chữa cháy được chôn sâu ≥ 0.5m.
- Vật liệu làm ống chịu được áp lực, ăn mòn, phù hợp với điều kiện làm việc.
- Nguồn nước: nước phục vụ chữa cháy được cấp từ ống HDPE HG01-13-D160 và HG30-D225 HDPE
của Công ty CP Nước sạch  Quảng Ninh với lưu lượng đảm bảo Q=15L/S, áp lực tối thiểu tại điểm đấu
là 1,5bar;
+ Áp lực tại điểm bất lợi nhất tối thiểu > 10m.
+ Thời gian phục hồi, đảm bảo cấp nước là 24h vì tuyến ống cấp nước liên tục 24/7.
- Tổng số hộ dân tính toán trong dự án giai đoạn này là 330 hộ tương đương 1650 người. Số đám cháy
xảy ra đồng thời (n) là 1 đám cháy/1khu vực. Đối chiếu theo bảng 7 QCVN06:2022 và Sửa đổi 01:2023.
Lưu lượng tối thiểu 1 đám cháy là 10l/s.
- Công trình nhà ở riêng lẻ điển hình trong dự án thuộc nhóm F1.4 với số tầng >3 và <=12 khối tích >5 và
<=25. Đối chiếu theo bảng 8 QCVN06: 2022 và Sửa đổi 01: 2023. Lưu lượng chữa cháy ngoài nhà
không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy là 15l/s.
- Đối với các công trình nhóm khác có khối tích > 5000m3 yêu cầu lưu lượng chữa cháy ngoài nhà >15l/s
thì phần lưu lượng nước còn thiếu do chủ đầu tư công trình tự thực hiện.
-Thiết kế trụ nước chữa cháy ngoài nhà đảm bảo lưu lượng 15l/s (Theo Văn bản số 2760/CTN-TM ngày
09/10/2025 ).
- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy lắp mới không cấp nước sinh hoạt, chỉ cấp nước cho chữa
cháy ngoài nhà.
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MẶT BÊN TỦ BẢO VỆ
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- hép vµ cöa hép lµ lo¹i ngoµi trêi sö dông 02 b¶n lÒ;
- s¬n tÜnh ®iÖn trong vµ ngoµi, s¬n mµu gi;

- l¾p ®Æt tÊm c¸ch nhiÖt cho tÊt c¶ c¸c mÆt trong;

- chiÒu cao tõ cèt mÆt ®Êt ®Õn tñ ®iÖn (H>=0,5m) ®Ó b¶o vÖ chèng
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HOÄP BAÛO VEÄ BOÄ

400 x 400 x 300MM
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chi tiÕt thèng kª trô cøu ho¶ DN100 (SL:9 trô)

TCVN 6379 -2024
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≤ ≥
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Chú dẫn:
1 - Nắp bảo vệ sơn phản quang màu vàng 2 - Họng và nắp họng nhỏ
3 - Họng và nắp họng lớn 4 - Cáp hoặc xích bảo vệ nắp họng
5 - Thân trụ 6 - Trục van
7 - Cánh van 8 - Lỗ xả nước đọng
9 - Van 10 - Mặt bích nối với ống cấp nước
11 - Đế trụ

chi tiÕt trô næi

chi tiÕt trô cøu háa theo tcvn 6379 - 2024
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